	
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP. HCM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
	HỌC KỲ: I 	NĂM HỌC: 2021–2022
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (T4)	
	Học phần: VẬT LÝ 4
	Lớp: 19T4 	Ngày thi:  ____ / 12 / 2021
	Hình thức thi: Vấn đáp	
Thời gian thi:  5 phút/ mỗi SV 
Đề số  1. 

	TT
	Nội dung câu hỏi
	Đáp án
	Điểm

	1
	Hiện tượng electron bật ra khỏi liên kết tạo nên electron tự do và lỗ trống trong chất bán dẫn khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào gọi là hiện tượng gì? Điều kiện xảy ra hiện tượng? Nêu 2 ứng dụng từ hiện tượng này 
[image: C:\Users\Administrator\Pictures\vl2c\pic-pv_principle_m.gif]
	Quang điện trong
ĐK:  askích thích  o (giới hạn quang dẫn)
2 ứng dụng: Cảm biến camera kỹ thuật số/ Pin quang điện/quang điện trở / đo ánh sáng/…
	2 đ

	2
	Đoạn mạch RLC nối tiếp gồm điện trở 12 𝛀, cảm kháng 70 𝛀, dung kháng 35 𝛀. Hãy tính: 
a/ Tổng trở của đoạn mạch?
b/ Hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu đoạn mạch là bao nhiêu để cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch là 1,2 A?
	
Z = 37 𝛀
U = I . Z 
U = 44,4 V
	4 đ

	3
	Máy biến áp có cuộn sơ cấp quấn 250 vòng và cuộn thứ cấp quấn 750 vòng là máy tăng áp hay hạ áp? Khi đấu vào nguồn 12 V thì điện áp đầu ra đo được bao nhiêu?
	Máy tăng áp
vì N₁ < N₂
U₁ : U₂ = N₁ : N₂
U₂ = 36 V
	4 đ

	Tổng cộng 
	10 đ
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	ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
	HỌC KỲ: I 	NĂM HỌC: 2021–2022
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (T4)	
	Học phần: VẬT LÝ 4
	Lớp: 19T4 	Ngày thi:  ____ / 12 / 2021
	Hình thức thi: Vấn đáp	
Thời gian thi:  5 phút/ mỗi SV 
Đề số  2. 

	TT
	Nội dung câu hỏi
	Đáp án
	Điểm

	1
	Hiện tượng này là hiện tượng gì? Mô tả vắn tắt. Nêu 2 ứng dụng từ hiện tượng này.
[image: C:\Users\Administrator\Pictures\vl2c\Magfin.gif]
	Hiện tượng cảm ứng điện từ
Mô tả: Từ thông qua vòng dây dẫn biến thiên sinh ra dòng điện cảm ứng trong vòng dây.
2 Ứng dụng: Máy phát điện/Máy biến áp/ động cơ không đồng bộ/ cảm biến từ…
	2 đ

	2
	Xác định hiệu điện thế cực đại, tần số góc, tần số, hiệu điện thế hiệu dụng từ biểu thức hiệu điện thế: u = 20 cos( 3𝛑 t +  2𝛑 ) (V)

	u= U₀ cos(𝛚t+𝛗u ) 
U₀ = 20 V
𝛚 = 3 𝛑   (rad/s)
f = 𝛚 : 2𝛑 = 1,5 Hz
U = U₀ : √2̅  =  14,14 V
	4 đ

	3
	Đoạn mạch RLC nối tiếp gồm điện trở 9 𝛀, cảm kháng 20 𝛀, dung kháng 60 𝛀. Hãy tính: 
a/ Tổng trở của đoạn mạch?
b/ Cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch là bao nhiêu nếu đặt hiệu điện thế hiệu dụng 57,4 V vào hai đầu đoạn mạch?
	
Z = 41 𝛀
I = U : Z
I = 1,4 A
	4 đ

	Tổng cộng 
	10 đ
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	ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
	HỌC KỲ: I 	NĂM HỌC: 2021–2022
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (T4)	
	Học phần: VẬT LÝ 4
	Lớp: 19T4 	Ngày thi:  ____ / 12 / 2021
	Hình thức thi: Vấn đáp	
Thời gian thi:  5 phút/ mỗi SV 
Đề số  3. 

	TT
	Nội dung câu hỏi
	Đáp án
	Điểm

	1
	Hiện tượng này là hiện tượng gì? Mô tả vắn tắt. 
Nêu 2 ứng dụng từ hiện tượng này.
[image: ]
	Tán sắc ánh sáng
Mô tả: Chùm tia sáng đi qua lăng kính bị tách thành nhiều tia sáng đơn sắc.
2 Ứng dụng: - Máy quang phổ/ Giải thích cầu vồng/ giải thích ht sắc sai trên ảnh chụp qua thấu kính/…
	2 đ

	2
	Đoạn mạch RLC nối tiếp gồm điện trở 36 𝛀, cảm kháng 13 𝛀, dung kháng 90 𝛀. Hãy tính: 
a/ Tổng trở của đoạn mạch?
b/ Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là bao nhiêu khi cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch là 12 A?
	
Z = 85 𝛀
P = R.I²
P = 5184 W
	4 đ

	3
	Máy biến áp có cuộn sơ cấp quấn 120 vòng và cuộn thứ cấp quấn 240 vòng là máy tăng áp hay hạ áp? Cần đấu vào nguồn điện áp bao nhiêu để điện áp đầu ra đạt 63 V?
	Máy tăng áp
vì N₁ < N₂
U₁ : U₂ = N₁ : N₂
U₁ = 31,5 V
	4 đ

	Tổng cộng 
	10 đ
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	ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
	HỌC KỲ: I 	NĂM HỌC: 2021–2022
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (T4)	
	Học phần: VẬT LÝ 4
	Lớp: 19T4 	Ngày thi:  ____ / 12 / 2021
	Hình thức thi: Vấn đáp	
Thời gian thi:  5 phút/ mỗi SV 
Đề số  4. 

	TT
	Nội dung câu hỏi
	Đáp án
	Điểm

	1
	[image: C:\Users\Administrator\Pictures\hap thu.jpg]
Electron trong nguyên tử chuyển từ mức năng lượng (-13,6 eV) sang mức năng lượng (-3,4 eV) chứng tỏ nguyên tử đã hấp thụ hay đang bức xạ photon?  Tính năng lượng photon đó.
	Hấp thụ
Giải thích: Electron nhận năng lượng từ photon nên chuyển từ mức năng lượng thấp lên mức cao.
  = En – Em   (hay Ecao – Ethấp)   
 =10,2 eV
	2 đ

	2
	Đoạn mạch RLC nối tiếp gồm điện trở 16 𝛀, cảm kháng 87 𝛀, dung kháng 150 𝛀. Hãy tính: 
a/ Tổng trở của đoạn mạch?
b/ Hệ số công suất?
	 
Z = 65 𝛀
cos𝛗 = R : Z
cos𝛗   = 0,246
	4 đ

	3
	Máy biến áp có cuộn sơ cấp quấn 350 vòng thì để biến đổi điện áp từ 50 V thành 200 V thì cuộn thứ cấp cần quấn bao nhiêu vòng? Đây là máy tăng áp hay hạ áp?
	U₁ : U₂ = N₁ : N₂
N₂ = 1400 vòng
Máy tăng áp
vì U₁ < U₂ (hay N₁ < N₂)
	4 đ

	Tổng cộng 
	10 đ
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	ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
	HỌC KỲ: I 	NĂM HỌC: 2021–2022
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (T4)	
	Học phần: VẬT LÝ 4
	Lớp: 19T4 	Ngày thi:  ____ / 12 / 2021
	Hình thức thi: Vấn đáp	
Thời gian thi:  5 phút/ mỗi SV 
Đề số  5. 

	TT
	Nội dung câu hỏi
	Đáp án
	Điểm

	1
	Đây là mô hình của thiết bị gì? Mô tả vắn tắt cấu tạo thiết bị đó.
Ứng dụng từ hiện tượng vật lí nào? 
Mô tả vắn tắt nguyên lý hoạt động cơ bản.
[image: C:\Users\Administrator\Pictures\vl2c\bai-37-may-bien-the-chuong-2-vat-ly-9.gif]
	Máy biến áp
Cấu tạo cơ bản: 2 cuộn dây quấn trên lõi sắt ferit
Hiện tượng cảm ứng điện từ
Dòng điện vào cuộn sơ cấp biến thiên tạo từ thông móc vòng qua cuộn thứ cấp biến thiên, sinh ra suất điện động cảm ứng ở cuộn thứ cấp, độ lớn phụ thuộc tỉ số vòng dây quấn các cuộn.
	2 đ

	2
	Đoạn mạch RLC nối tiếp gồm điện trở 20 𝛀, cảm kháng 49 𝛀, dung kháng 70 𝛀. Hãy tính: 
a/ Tổng trở của đoạn mạch?
b/ Hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu đoạn mạch là bao nhiêu để cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch là 5,9 A?
	 
Z = 29 𝛀
U = I . Z 
U = 171,1 V
	4 đ

	3
	Máy biến áp có cuộn thứ cấp quấn 700 vòng thì để biến đổi điện áp từ 10 V thành 40 V thì cuộn sơ cấp cần quấn bao nhiêu vòng?  Đây là máy tăng áp hay hạ áp?
	U₁ : U₂ = N₁ : N₂
N₁ = 175 vòng
Máy tăng áp
vì U₁ < U₂ (hay N₁ < N₂)
	4 đ

	Tổng cộng 
	10 đ
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	ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
	HỌC KỲ: I 	NĂM HỌC: 2021–2022
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (T4)	
	Học phần: VẬT LÝ 4
	Lớp: 19T4 	Ngày thi:  ____ / 12 / 2021
	Hình thức thi: Vấn đáp	
Thời gian thi:  5 phút/ mỗi SV 
Đề số  6. 

	TT
	Nội dung câu hỏi
	Đáp án
	Điểm

	1
	Đây là mô hình của thiết bị gì? Mô tả vắn tắt cấu tạo thiết bị đó.
Ứng dụng từ hiện tượng vật lí nào? 
Mô tả vắn tắt nguyên lý hoạt động cơ bản.
[image: C:\Users\Administrator\Pictures\vl2c\Induction-motor-3a.gif]
	Động cơ không đồng bộ 3 pha
(động cơ rotor lồng sóc/ động cơ cảm ứng)
Cấu tạo: Stator có 3 cuộn dây đặt lệch nhau 120o và Roto là khung dây dạng lồng.
Hiện tượng cảm ứng điện từ
Dòng điện 3 pha vào 3 cuộn dây tạo từ trường xoay quay quanh lồng khung dây. Trong lồng khung dây phát sinh dòng điện cảm ứng tạo từ trường chống lại sự thay đổi từ trường quay làm lồng khung dây quay theo.
	2 đ

	2
	Đoạn mạch RLC nối tiếp gồm điện trở 9 𝛀, cảm kháng 49 𝛀, dung kháng 89 𝛀. Hãy tính: 
a/ Tổng trở của đoạn mạch?
b/ Hệ số công suất?
	 
Z = 41 𝛀
cos𝛗 = R : Z
cos𝛗   = 0,22
	4 đ

	3
	Máy biến áp có cuộn sơ cấp quấn 450 vòng và cuộn thứ cấp quấn 150 vòng là máy tăng áp hay hạ áp? Khi đấu vào nguồn 90 V thì điện áp đầu ra đo được bao nhiêu?
	Máy hạ áp
vì N₁ > N₂
U₁ : U₂ = N₁ : N₂
U₂ = 30 V
	4 đ

	Tổng cộng 
	10 đ
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	ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
	HỌC KỲ: I 	NĂM HỌC: 2021–2022
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (T4)	
	Học phần: VẬT LÝ 4
	Lớp: 19T4 	Ngày thi:  ____ / 12 / 2021
	Hình thức thi: Vấn đáp	
Thời gian thi:  5 phút/ mỗi SV 
Đề số  7. 

	TT
	Nội dung câu hỏi
	Đáp án
	Điểm

	1
	Hình bên là ứng dụng loại tia nào?
Dựa trên tính chất gì của tia đó?
Nêu 2 ứng dụng của tia đó.
[image: C:\Users\Administrator\Pictures\vl2c\X quang.gif]
	Tia X  (Rontgen)
Đâm xuyên
2 Ứng dụng: 
- Chụp x quang cho chẩn đoán hình ảnh y học.
- Soi chiếu tìm vết nứt trên sản phẩm/ kiểm tra hải quan…
	2 đ

	2
	Đoạn mạch RLC nối tiếp gồm điện trở 12 𝛀, cảm kháng 79 𝛀, dung kháng 114 𝛀. Hãy tính: 
a/ Tổng trở của đoạn mạch?
b/ Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là bao nhiêu khi cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch là 5,9 A?
	
Z = 37 𝛀
P = R.I²
P = 417,72 W
	4 đ

	3
	Máy biến áp có cuộn sơ cấp quấn 340 vòng và cuộn thứ cấp quấn 170 vòng là máy tăng áp hay hạ áp? Cần đấu vào nguồn điện áp bao nhiêu để điện áp đầu ra đạt 58 V?
	Máy hạ áp
vì N₁ > N₂
U₁ : U₂ = N₁ : N₂
U₁ = 116 V
	4 đ

	Tổng cộng 
	10 đ
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	ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
	HỌC KỲ: I 	NĂM HỌC: 2021–2022
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (T4)	
	Học phần: VẬT LÝ 4
	Lớp: 19T4 	Ngày thi:  ____ / 12 / 2021
	Hình thức thi: Vấn đáp	
Thời gian thi:  5 phút/ mỗi SV 
Đề số  8. 

	TT
	Nội dung câu hỏi
	Đáp án
	Điểm

	1
	Nêu tên và mô tả vắn tắt và 2 ứng dụng của  loại phản ứng sau:
 [image: C:\Users\Administrator\Pictures\phan ung phan hach 2.jpg]
	Phản ứng phân hạch
Hạt nhân nặng bị kích thích (có thể là 1 notron) vỡ thành nhiều mảnh và tỏa nhiệt
Ứng dụng :
 - Nhiệt điện
 - Bom A (bom nguyên tử)
	2 đ

	2
	Đoạn mạch RLC nối tiếp gồm điện trở 36 𝛀, cảm kháng 73 𝛀, dung kháng 150 𝛀. Hãy tính: 
a/ Tổng trở của đoạn mạch?
b/ Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là bao nhiêu khi cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch là 5 A?
	 
Z = 85 𝛀
P = R.I²
P = 900 W
	4 đ

	3
	Máy biến áp có cuộn thứ cấp quấn 640 vòng thì để biến đổi điện áp từ 580 V thành 40 V thì cuộn sơ cấp cần quấn bao nhiêu vòng?  Đây là máy tăng áp hay hạ áp?
	U₁ : U₂ = N₁ : N₂
N₁ = 9280 vòng
Máy hạ áp
vì U₁ > U₂ (hay N₁ > N₂)
	4 đ

	Tổng cộng 
	10 đ



	TRƯỞNG KHOA			TRƯỞNG BỘ MÔN			GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
	
            Nguyễn Thị Nhuận			Phạm Thị Thu Nga			   Nguyễn Thanh Tú




	
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP. HCM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
	HỌC KỲ: I 	NĂM HỌC: 2021–2022
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (T4)	
	Học phần: VẬT LÝ 4
	Lớp: 19T4 	Ngày thi:  ____ / 12 / 2021
	Hình thức thi: Vấn đáp	
Thời gian thi:  5 phút/ mỗi SV 
Đề số  9. 

	TT
	Nội dung câu hỏi
	Đáp án
	Điểm

	1
	Đây là bảng cảnh báo về việc gì? 
Mô tả vắn tắt hiện tượng. 
Nêu 2 ứng dụng từ hiện tượng này.
[image: Biển chỉ dẫn - Biển báo an toàn - Biển hiệu - Biển báo - Biển cảnh báo vật  liệu phóng xạ hoặc bức xạ ion hóa]
	Cảnh báo có phóng xạ
Hạt nhân nguyên tử không bền tự phân rã ra các hạt nhỏ như alpha, beta cộng, beta trừ và tia gamma.
Ứng dụng: 
- Xạ trị ung thư.
- Xác định tuổi cổ vật/…
	2 đ

	2
	Đoạn mạch RLC nối tiếp gồm điện trở 10 𝛀, cảm kháng 31 𝛀, dung kháng 55 𝛀. Hãy tính: 
a/ Tổng trở của đoạn mạch?
b/ Cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch là bao nhiêu nếu đặt hiệu điện thế hiệu dụng 153,4 V vào hai đầu đoạn mạch?
	
Z = 26 𝛀
I = U : Z
I = 5,9 A
	4 đ

	3
	Máy biến áp có cuộn sơ cấp quấn 500 vòng thì để biến đổi điện áp từ 10 V thành 50 V thì cuộn thứ cấp cần quấn bao nhiêu vòng? Đây là máy tăng áp hay hạ áp?
	U₁ : U₂ = N₁ : N₂
N₂ = 2500 vòng
Máy tăng áp
vì U₁ < U₂ (hay N₁ < N₂)
	4 đ

	Tổng cộng 
	10 đ
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UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP. HCM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
	HỌC KỲ: I 	NĂM HỌC: 2021–2022
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (T4)	
	Học phần: VẬT LÝ 4
	Lớp: 19T4 	Ngày thi:  ____ / 12 / 2021
	Hình thức thi: Vấn đáp	
Thời gian thi:  5 phút/ mỗi SV 
Đề số  10. 

	TT
	Nội dung câu hỏi
	Đáp án
	Điểm

	1
	Hình bên là ứng dụng loại tia nào?
Dựa trên tính chất gì của tia đó?
Nêu 2 ứng dụng của tia đó.
[image: C:\Users\Administrator\Pictures\den-uv-diet-khuan.jpg]
	Tia cực tím (UV) 
Sát khuẩn (phá hủy ADN)
Ứng dụng: 
- Diệt trùng nước, không khí…
- Soi chiếu tìm vết nứt trên sản phẩm/ làm phát quang …
	2 đ

	2
	Đoạn mạch RLC nối tiếp gồm điện trở 10 𝛀, cảm kháng 45 𝛀, dung kháng 69 𝛀. Hãy tính: 
a/ Tổng trở của đoạn mạch?
b/ Hệ số công suất?
	
Z = 26 𝛀
cos𝛗 = R : Z
cos𝛗   = 0,385
	4 đ

	3
	Máy biến áp có cuộn sơ cấp quấn 450 vòng và cuộn thứ cấp quấn 270 vòng là máy tăng áp hay hạ áp? Cần đấu vào nguồn điện áp bao nhiêu để điện áp đầu ra đạt 45 V?
	Máy hạ áp
vì N₁ > N₂
U₁ : U₂ = N₁ : N₂
U₁ = 75 V
	4 đ

	Tổng cộng 
	10 đ
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UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP. HCM
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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
	HỌC KỲ: I 	NĂM HỌC: 2021–2022
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (T4)	
	Học phần: VẬT LÝ 4
	Lớp: 19T4 	Ngày thi:  ____ / 12 / 2021
	Hình thức thi: Vấn đáp	
Thời gian thi:  5 phút/ mỗi SV 
Đề số  11. 

	TT
	Nội dung câu hỏi
	Đáp án
	Điểm

	1
	Đây là thí nghiệm về hiện tượng gì? Mô tả vắn tắt. Nêu 2 ứng dụng của hiện tượng
[image: ]
	TN giao thoa ánh sáng
Mô tả: 2 khe hẹp phát ra 2 sóng ánh sáng giao thoa nhau trên màn tạo các vân sáng và vân tối.
2 Ứng dụng: - đo bước sóng as/ Đo chiết suất môi trường/ vận tốc dòng chảy/ độ dày bản mỏng/ làm rõ ảnh thiên văn… 
	2 đ

	2
	Xác định hiệu điện thế cực đại, tần số góc, tần số, hiệu điện thế hiệu dụng từ biểu thức hiệu điện thế: u = 12 cos( 4𝛑 t +  2𝛑 ) (V)
	u= U₀ cos(𝛚t+𝛗u ) 
U₀ = 12 V
𝛚 = 4 𝛑   (rad/s)
f = 𝛚 : 2𝛑 = 2 Hz
U = U₀ : √2̅  =  8,49 V
	4 đ

	3
	Máy biến áp có cuộn sơ cấp quấn 820 vòng thì để biến đổi điện áp từ 40 V thành 8 V thì cuộn thứ cấp cần quấn bao nhiêu vòng? Đây là máy tăng áp hay hạ áp?
	U₁ : U₂ = N₁ : N₂
N₂ = 164 vòng
Máy hạ áp
vì U₁ > U₂ (hay N₁ > N₂)
	4 đ

	Tổng cộng 
	10 đ



	TRƯỞNG KHOA			TRƯỞNG BỘ MÔN			GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
	
            Nguyễn Thị Nhuận			Phạm Thị Thu Nga			   Nguyễn Thanh Tú




	
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP. HCM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
	HỌC KỲ: I 	NĂM HỌC: 2021–2022
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (T4)	
	Học phần: VẬT LÝ 4
	Lớp: 19T4 	Ngày thi:  ____ / 12 / 2021
	Hình thức thi: Vấn đáp	
Thời gian thi:  5 phút/ mỗi SV 
Đề số  12. 

	TT
	Nội dung câu hỏi
	Đáp án
	Điểm

	1
	Hình bên là ứng dụng loại tia nào?
Dựa trên tính chất gì của tia đó?
Nêu 2 ứng dụng của tia đó.
[image: Camera đo thân nhiệt – Đo nhiệt độ từ xa][image: ]
	Tia hồng ngoại (IR) 
Phát ra từ vật có nhiệt độ dù rất thấp 
Ứng dụng: 
- Kiểm tra nhiệt độ
- Chống trộm/…
	2 đ

	2
	Xác định hiệu điện thế cực đại, tần số góc, tần số, hiệu điện thế hiệu dụng từ biểu thức hiệu điện thế: u = 180 cos( 12𝛑 t +  0,5𝛑 ) (V)
	u= U₀ cos(𝛚t+𝛗u ) 
U₀ = 180 V
𝛚 = 12 𝛑   (rad/s)
f = 𝛚 : 2𝛑 = 6 Hz
U = U₀ : √2̅  =  127,28 V
	4 đ

	3
	Máy biến áp có cuộn sơ cấp quấn 630 vòng thì để biến đổi điện áp từ 12 V thành 6 V thì cuộn thứ cấp cần quấn bao nhiêu vòng? Đây là máy tăng áp hay hạ áp?
	U₁ : U₂ = N₁ : N₂
N₂ = 315 vòng
Máy hạ áp
vì U₁ > U₂ (hay N₁ > N₂)
	4 đ

	Tổng cộng 
	10 đ
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	ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
	HỌC KỲ: I 	NĂM HỌC: 2021–2022
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (T4)	
	Học phần: VẬT LÝ 4
	Lớp: 19T4 	Ngày thi:  ____ / 12 / 2021
	Hình thức thi: Vấn đáp	
Thời gian thi:  5 phút/ mỗi SV 
Đề số  13. 

	TT
	Nội dung câu hỏi
	Đáp án
	Điểm

	1
	Hiện tượng electron bật ra khỏi kim loại khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào gọi là hiện tượng gì? Điều kiện xảy ra hiện tượng? Nêu 2 ứng dụng từ hiện tượng này.
[image: C:\Users\Administrator\Pictures\vl2c\240px-Photoelectric_effect_in_a_solid_-_diagram.jpg]
	Quang điện ngoài
ĐK:  askích thích  o(giới hạn quang điện)
Ứng dụng:
- Cảm biến quang học.
- Đèn nhân quang điện. 
	2 đ

	2
	Đoạn mạch RLC nối tiếp gồm điện trở 24 𝛀, cảm kháng 140 𝛀, dung kháng 70 𝛀. Hãy tính: 
a/ Tổng trở của đoạn mạch?
b/ Hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu đoạn mạch là bao nhiêu để cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch là 1,2 A?
	
Z = 74 𝛀
U = I . Z 
U = 88,8 V
	4 đ

	3
	Máy biến áp có cuộn sơ cấp quấn 500 vòng và cuộn thứ cấp quấn 150 vòng là máy tăng áp hay hạ áp? Khi đấu vào nguồn 180 V thì điện áp đầu ra đo được bao nhiêu?
	Máy hạ áp
vì N₁ > N₂
U₁ : U₂ = N₁ : N₂
U₂ = 54 V
	4 đ

	Tổng cộng 
	10 đ
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	ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
	HỌC KỲ: I 	NĂM HỌC: 2021–2022
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (T4)	
	Học phần: VẬT LÝ 4
	Lớp: 19T4 	Ngày thi:  ____ / 12 / 2021
	Hình thức thi: Vấn đáp	
Thời gian thi:  5 phút/ mỗi SV 
Đề số  14. 

	TT
	Nội dung câu hỏi
	Đáp án
	Điểm

	1
	Nguyên nhân gây ra cầu vồng?
Hiện tượng tạo ra cầu vồng gọi là gì? 
Nêu 2 ứng dụng từ hiện tượng đó.
[image: C:\Users\Administrator\Pictures\vl2c\cau vong.jpeg]
	Ánh sáng chiếu vào hơi nước bị tán sắc tách thành nhiều màu
Hiện tượng tán sắc ánh sáng
Ứng dụng: - Máy quang phổ/ Giải thích hiện tượng sắc sai trên ảnh chụp qua thấu kính/…
	2 đ

	2
	Đoạn mạch RLC nối tiếp gồm điện trở 18 𝛀, cảm kháng 40 𝛀, dung kháng 120 𝛀. Hãy tính: 
a/ Tổng trở của đoạn mạch?
b/ Cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch là bao nhiêu nếu đặt hiệu điện thế hiệu dụng 131,2 V vào hai đầu đoạn mạch?
	
Z = 82 𝛀
I = U : Z
I = 1,6 A
	4 đ

	3
	Máy biến áp có cuộn sơ cấp quấn 260 vòng và cuộn thứ cấp quấn 780 vòng là máy tăng áp hay hạ áp? Khi đấu vào nguồn 14 V thì điện áp đầu ra đo được bao nhiêu?
	Máy tăng áp
vì N₁ < N₂
U₁ : U₂ = N₁ : N₂
U₂ = 42 V
	4 đ

	Tổng cộng 
	10 đ
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	ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
	HỌC KỲ: I 	NĂM HỌC: 2021–2022
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (T4)	
	Học phần: VẬT LÝ 4
	Lớp: 19T4 	Ngày thi:  ____ / 12 / 2021
	Hình thức thi: Vấn đáp	
Thời gian thi:  5 phút/ mỗi SV 
Đề số  15. 

	TT
	Nội dung câu hỏi
	Đáp án
	Điểm

	1
	Đây là thiết bị gì? Công dụng?
Ứng dụng từ hiện tượng vật lí nào?
Mô tả hiện tượng đó. 
[image: Nguyên lý, cấu tạo máy đo quang phổ UV-VIS, lăng kính, hồng ngoại][image: May quang pho - Các loại quang phổ]
	Quang phổ kế
Phân tích ánh sáng 
Tán sắc ánh sáng
Chùm tia sáng đi qua lăng kính bị tách thành nhiều tia sáng đơn sắc.
	2 đ

	2
	Xác định cường độ dòng điện cực đại, tần số góc, tần số, cường độ dòng điện hiệu dụng từ biểu thức cường độ dòng điện:  i = 30 cos( 46𝛑t +  2𝛑) (A)
	i= I₀ cos(𝛚t+𝛗i ) 
I₀ = 30 A
𝛚 = 46 𝛑  (rad/s)
f = 𝛚 : 2𝛑 = 23 Hz
I = I₀ : √2̅  = 21,21 A
	4 đ

	3
	Máy biến áp có cuộn sơ cấp quấn 380 vòng và cuộn thứ cấp quấn 1140 vòng là máy tăng áp hay hạ áp? Cần đấu vào nguồn điện áp bao nhiêu để điện áp đầu ra đạt 15 V?
	Máy tăng áp
vì N₁ < N₂
U₁ : U₂ = N₁ : N₂
U₁ = 5 V
	4 đ

	Tổng cộng 
	10 đ
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	ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
	HỌC KỲ: I 	NĂM HỌC: 2021–2022
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (T4)	
	Học phần: VẬT LÝ 4
	Lớp: 19T4 	Ngày thi:  ____ / 12 / 2021
	Hình thức thi: Vấn đáp	
Thời gian thi:  5 phút/ mỗi SV 
Đề số  16. 

	TT
	Nội dung câu hỏi
	Đáp án
	Điểm

	1
	Đây là mô hình của thiết bị gì? Mô tả vắn tắt cấu tạo thiết bị đó.
Ứng dụng từ hiện tượng vật lí nào? 
Mô tả vắn tắt nguyên lý hoạt động cơ bản.
   
[image: C:\Users\Administrator\Pictures\vl2c\may phay xoay chieu.gif] 
	Máy phát điện 
Cấu tạo: Gồm nam châm và cuộn dây di chuyển tương đối với nhau.
Hiện tượng cảm ứng điện từ
Khi di chuyển tương đối với nhau, từ thông xuyên ngang cuộn dây thay đổi làm phát sinh dòng điện cảm ứng trong vòng dây dẫn. 
	2 đ

	2
	Đoạn mạch RLC nối tiếp gồm điện trở 33 𝛀, cảm kháng 89 𝛀, dung kháng 145 𝛀. Hãy tính: 
a/ Tổng trở của đoạn mạch?
b/ Hệ số công suất?
	 
Z = 65 𝛀
cos𝛗 = R : Z
cos𝛗   = 0,508
	4 đ

	3
	Máy biến áp có cuộn thứ cấp quấn 100 vòng thì để biến đổi điện áp từ 240 V thành 40 V thì cuộn sơ cấp cần quấn bao nhiêu vòng?  Đây là máy tăng áp hay hạ áp?
	U₁ : U₂ = N₁ : N₂
N₁ = 600 vòng
Máy hạ áp
vì U₁ > U₂ (hay N₁ > N₂)
	4 đ

	Tổng cộng 
	10 đ
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	ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
	HỌC KỲ: I 	NĂM HỌC: 2021–2022
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (T4)	
	Học phần: VẬT LÝ 4
	Lớp: 19T4 	Ngày thi:  ____ / 12 / 2021
	Hình thức thi: Vấn đáp	
Thời gian thi:  5 phút/ mỗi SV 
Đề số  17. 

	TT
	Nội dung câu hỏi
	Đáp án
	Điểm

	1
	Nêu tên và mô tả vắn tắt 2 loại phản ứng sau:
[image: C:\Users\Administrator\Pictures\phan ung hop hach.jpg]               [image: C:\Users\Administrator\Pictures\phan ung phan hach 2.jpg]
	Phản ứng nhiệt hạch (hợp hạch) 
Hai hạt nhân nhẹ tốc độ cao sát nhập thành hạt nhân lớn và tỏa nhiệt
Phản ứng phân hạch
Hạt nhân nặng bị kích thích (có thể là 1 notron) vỡ thành nhiều mảnh và tỏa nhiệt
	2 đ

	2
	Xác định hiệu điện thế cực đại, tần số góc, tần số, hiệu điện thế hiệu dụng từ biểu thức hiệu điện thế: u = 39 cos 84𝛑 t  (V)
	u= U₀ cos(𝛚t+𝛗u ) 
U₀ = 39 V
𝛚 = 84 𝛑   (rad/s)
f = 𝛚 : 2𝛑 = 42 Hz
U = U₀ : √2̅  =  27,58 V
	4 đ

	3
	Đoạn mạch RLC nối tiếp gồm điện trở 10 𝛀, cảm kháng 53 𝛀, dung kháng 77 𝛀. Hãy tính: 
a/ Tổng trở của đoạn mạch?
b/ Hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu đoạn mạch là bao nhiêu để cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch là 5,9 A?
	
Z = 26 𝛀
U = I . Z 
U = 153,4 V
	4 đ

	Tổng cộng 
	10 đ
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UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP. HCM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
	HỌC KỲ: I 	NĂM HỌC: 2021–2022
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (T4)	
	Học phần: VẬT LÝ 4
	Lớp: 19T4 	Ngày thi:  ____ / 12 / 2021
	Hình thức thi: Vấn đáp	
Thời gian thi:  5 phút/ mỗi SV 
Đề số  18. 

	TT
	Nội dung câu hỏi
	Đáp án
	Điểm

	1
	[image: ]
Electron trong nguyên tử chuyển từ mức năng lượng (-0,85 eV) sang mức năng lượng (-13,6 eV) chứng tỏ nguyên tử đã hấp thụ hay đang bức xạ photon? 
Tính năng lượng photon đó.
	Bức xạ
Giải thích: Electron chuyển từ mức năng lượng cao xuống mức thấp và phát  ra một photon mang năng lượng bằng năng lượng chênh lệch 2 mức.
  = En – Em   (hay Ecao – Ethấp)   
 =12,75 eV
	2 đ

	2
	Đoạn mạch RLC nối tiếp gồm điện trở 13 𝛀, cảm kháng 54 𝛀, dung kháng 138 𝛀. Hãy tính: 
a/ Tổng trở của đoạn mạch?
b/ Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là bao nhiêu khi cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch là 0,7 A?
	
Z = 85 𝛀
P = R.I²
P = 6,37 W
	4 đ

	3
	Máy biến áp có cuộn sơ cấp quấn 300 vòng và cuộn thứ cấp quấn 100 vòng là máy tăng áp hay hạ áp? Khi đấu vào nguồn 36 V thì điện áp đầu ra đo được bao nhiêu?
	Máy hạ áp
vì N₁ > N₂
U₁ : U₂ = N₁ : N₂
U₂ = 12 V
	4 đ

	Tổng cộng 
	10 đ
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UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP. HCM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
	HỌC KỲ: I 	NĂM HỌC: 2021–2022
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (T4)	
	Học phần: VẬT LÝ 4
	Lớp: 19T4 	Ngày thi:  ____ / 12 / 2021
	Hình thức thi: Vấn đáp	
Thời gian thi:  5 phút/ mỗi SV 
Đề số  19. 

	TT
	Nội dung câu hỏi
	Đáp án
	Điểm

	1
	Hiện tượng này là hiện tượng gì? Mô tả vắn tắt. Nêu 2 ứng dụng từ hiện tượng này.
[image: ]
	Tán sắc ánh sáng
Mô tả: Chùm tia sáng đi qua lăng kính bị tách thành nhiều tia sáng đơn sắc.
2 Ứng dụng: - Máy quang phổ/ Giải thích cầu vồng/ giải thích ht sắc sai trên ảnh chụp qua thấu kính/…
	2 đ

	2
	Xác định cường độ dòng điện cực đại, tần số góc, tần số, cường độ dòng điện hiệu dụng từ biểu thức cường độ dòng điện:  i = 68 cos( 6𝛑t +  3𝛑) (A)
	i= I₀ cos(𝛚t+𝛗i ) 
I₀ = 68 A
𝛚 = 6 𝛑  (rad/s)
f = 𝛚 : 2𝛑 = 3 Hz
I = I₀ : √2̅  = 48,08 A
	4 đ

	3
	Máy biến áp có cuộn sơ cấp quấn 240 vòng và cuộn thứ cấp quấn 720 vòng là máy tăng áp hay hạ áp? Cần đấu vào nguồn điện áp bao nhiêu để điện áp đầu ra đạt 36 V?
	Máy tăng áp
vì N₁ < N₂
U₁ : U₂ = N₁ : N₂
U₁ = 12 V
	4 đ

	Tổng cộng 
	10 đ
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UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP. HCM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
	HỌC KỲ: I 	NĂM HỌC: 2021–2022
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (T4)	
	Học phần: VẬT LÝ 4
	Lớp: 19T4 	Ngày thi:  ____ / 12 / 2021
	Hình thức thi: Vấn đáp	
Thời gian thi:  5 phút/ mỗi SV 
Đề số  20. 

	TT
	Nội dung câu hỏi
	Đáp án
	Điểm

	1
	Hiện tượng electron bật ra khỏi nguyên tử di chuyển thành dòng điện trong vật dẫn khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào gọi là hiện tượng gì? Điều kiện xảy ra hiện tượng? Nêu 2 ứng dụng từ hiện tượng này 
[image: C:\Users\Administrator\Pictures\vl2c\pic-pv_principle_m.gif]
	Quang điện trong
ĐK:  askích thích  o (giới hạn quang dẫn)
2 ứng dụng: Cảm biến camera kỹ thuật số/ Pin quang điện/quang điện trở / đo ánh sáng/…
	2 đ

	2
	Đoạn mạch RLC nối tiếp gồm điện trở 16 𝛀, cảm kháng 25 𝛀, dung kháng 88 𝛀. Hãy tính: 
a/ Tổng trở của đoạn mạch?
b/ Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là bao nhiêu khi cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch là 5,2 A?
	 
Z = 65 𝛀
P = R.I²
P = 432,64 W
	4 đ

	3
	Máy biến áp có cuộn sơ cấp quấn 540 vòng thì để biến đổi điện áp từ 120 V thành 450 V thì cuộn thứ cấp cần quấn bao nhiêu vòng? Đây là máy tăng áp hay hạ áp?
	U₁ : U₂ = N₁ : N₂
N₂ = 2025 vòng
Máy tăng áp
vì U₁ < U₂ (hay N₁ < N₂)
	4 đ

	Tổng cộng 
	10 đ
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UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP. HCM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
	HỌC KỲ: I 	NĂM HỌC: 2021–2022
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (T4)	
	Học phần: VẬT LÝ 4
	Lớp: 19T4 	Ngày thi:  ____ / 12 / 2021
	Hình thức thi: Vấn đáp	
Thời gian thi:  5 phút/ mỗi SV 
Đề số  21. 

	TT
	Nội dung câu hỏi
	Đáp án
	Điểm

	1
	Đây là mô hình của thiết bị gì? Mô tả vắn tắt cấu tạo thiết bị đó.
Ứng dụng từ hiện tượng vật lí nào? 
Mô tả vắn tắt nguyên lý hoạt động cơ bản.
[image: C:\Users\Administrator\Pictures\vl2c\Induction-motor-3a.gif]
	Động cơ không đồng bộ 3 pha
(động cơ rotor lồng sóc/ động cơ cảm ứng)
Cấu tạo: Stator có 3 cuộn dây đặt lệch nhau 120o và Roto là khung dây dạng lồng.
Hiện tượng cảm ứng điện từ
Dòng điện 3 pha vào 3 cuộn dây tạo từ trường xoay quay quanh lồng khung dây. Trong lồng khung dây phát sinh dòng điện cảm ứng tạo từ trường chống lại sự thay đổi từ trường quay làm lồng khung dây quay theo.
	2 đ

	2
	Xác định cường độ dòng điện cực đại, tần số góc, tần số, cường độ dòng điện hiệu dụng từ biểu thức cường độ dòng điện:  i = 2 cos( 8𝛑t +  7𝛑) (A)
	i= I₀ cos(𝛚t+𝛗i ) 
I₀ = 2 A
𝛚 = 8 𝛑  (rad/s)
f = 𝛚 : 2𝛑 = 4 Hz
I = I₀ : √2̅  = 1,41 A
	4 đ

	3
	Máy biến áp có cuộn sơ cấp quấn 200 vòng và cuộn thứ cấp quấn 800 vòng là máy tăng áp hay hạ áp? Khi đấu vào nguồn 12 V thì điện áp đầu ra đo được bao nhiêu?
	Máy tăng áp
vì N₁ < N₂
U₁ : U₂ = N₁ : N₂
U₂ = 48 V
	4 đ

	Tổng cộng 
	10 đ
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UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP. HCM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
	HỌC KỲ: I 	NĂM HỌC: 2021–2022
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (T4)	
	Học phần: VẬT LÝ 4
	Lớp: 19T4 	Ngày thi:  ____ / 12 / 2021
	Hình thức thi: Vấn đáp	
Thời gian thi:  5 phút/ mỗi SV 
Đề số  22. 

	TT
	Nội dung câu hỏi
	Đáp án
	Điểm

	1
	Hiện tượng này là hiện tượng gì? Mô tả vắn tắt. Nêu 2 ứng dụng từ hiện tượng này.
 [image: C:\Users\Administrator\Pictures\vl2c\magnetcoilrot.gif] 
	Hiện tượng cảm ứng điện từ
Mô tả: Khi di chuyển tương đối với nhau, từ thông xuyên ngang cuộn dây thay đổi làm phát sinh dòng điện cảm ứng trong vòng dây dẫn.
2 Ứng dụng: Máy phát điện/Máy biến áp/ động cơ không đồng bộ/ cảm biến từ…
	2 đ

	2
	Xác định hiệu điện thế cực đại, tần số góc, tần số, hiệu điện thế hiệu dụng từ biểu thức hiệu điện thế: u = 6 cos( 8𝛑 t +  2𝛑 ) (V)
	u= U₀ cos(𝛚t+𝛗u ) 
U₀ = 6 V
𝛚 = 8 𝛑   (rad/s)
f = 𝛚 : 2𝛑 = 4 Hz
U = U₀ : √2̅  =  4,24 V
	4 đ

	3
	Máy biến áp có cuộn thứ cấp quấn 510 vòng thì để biến đổi điện áp từ 50 V thành 200 V thì cuộn sơ cấp cần quấn bao nhiêu vòng?  Đây là máy tăng áp hay hạ áp?
	U₁ : U₂ = N₁ : N₂
N₁ = 127,5 vòng
Máy tăng áp
vì U₁ < U₂ (hay N₁ < N₂)
	4 đ

	Tổng cộng 
	10 đ
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UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP. HCM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
	HỌC KỲ: I 	NĂM HỌC: 2021–2022
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (T4)	
	Học phần: VẬT LÝ 4
	Lớp: 19T4 	Ngày thi:  ____ / 12 / 2021
	Hình thức thi: Vấn đáp	
Thời gian thi:  5 phút/ mỗi SV 
Đề số  23. 

	TT
	Nội dung câu hỏi
	Đáp án
	Điểm

	1
	[image: C:\Users\Administrator\Pictures\hap thu.jpg]
Electron trong nguyên tử chuyển từ mức năng lượng (-0,85 eV) sang mức năng lượng (-0,54 eV) chứng tỏ nguyên tử đã hấp thụ hay đang bức xạ photon?  Tính năng lượng photon đó.
	Hấp thụ
Giải thích: Electron nhận năng lượng từ photon nên chuyển từ mức năng lượng thấp lên mức cao.
  = En – Em   (hay Ecao – Ethấp)   
 =0,31 eV
	2 đ

	2
	Đoạn mạch RLC nối tiếp gồm điện trở 14 𝛀, cảm kháng 532 𝛀, dung kháng 580 𝛀. Hãy tính: 
a/ Tổng trở của đoạn mạch?
b/ Hệ số công suất?
	 
Z = 50 𝛀
cos𝛗 = R : Z
cos𝛗   = 0,28
	4 đ

	3
	Máy biến áp có cuộn sơ cấp quấn 380 vòng thì để biến đổi điện áp từ 300 V thành 450 V thì cuộn thứ cấp cần quấn bao nhiêu vòng? Đây là máy tăng áp hay hạ áp?
	U₁ : U₂ = N₁ : N₂
N₂ = 570 vòng
Máy tăng áp
vì U₁ < U₂ (hay N₁ < N₂)
	4 đ

	Tổng cộng 
	10 đ



	TRƯỞNG KHOA			TRƯỞNG BỘ MÔN			GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
	
            Nguyễn Thị Nhuận			Phạm Thị Thu Nga			   Nguyễn Thanh Tú




	
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP. HCM
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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
	HỌC KỲ: I 	NĂM HỌC: 2021–2022
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (T4)	
	Học phần: VẬT LÝ 4
	Lớp: 19T4 	Ngày thi:  ____ / 12 / 2021
	Hình thức thi: Vấn đáp	
Thời gian thi:  5 phút/ mỗi SV 
Đề số  24. 

	TT
	Nội dung câu hỏi
	Đáp án
	Điểm

	1
	Hiện tượng electron bật ra khỏi kim loại khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào gọi là hiện tượng gì? Điều kiện xảy ra hiện tượng? Nêu 2 ứng dụng từ hiện tượng này.
[image: C:\Users\Administrator\Pictures\vl2c\240px-Photoelectric_effect_in_a_solid_-_diagram.jpg]
	Quang điện ngoài
ĐK:  askích thích  o(giới hạn quang điện)
Ứng dụng:
- Cảm biến quang học.
- Đèn nhân quang điện. 
	2 đ

	2
	Đoạn mạch RLC nối tiếp gồm điện trở 9 𝛀, cảm kháng 61 𝛀, dung kháng 101 𝛀. Hãy tính: 
a/ Tổng trở của đoạn mạch?
b/ Hệ số công suất?
	
Z = 41 𝛀
cos𝛗 = R : Z
cos𝛗   = 0,22
	4 đ

	3
	Máy biến áp có cuộn sơ cấp quấn 240 vòng và cuộn thứ cấp quấn 96 vòng là máy tăng áp hay hạ áp? Cần đấu vào nguồn điện áp bao nhiêu để điện áp đầu ra đạt 60 V?
	Máy hạ áp
vì N₁ > N₂
U₁ : U₂ = N₁ : N₂
U₁ = 150 V
	4 đ

	Tổng cộng 
	10 đ
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	ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
	HỌC KỲ: I 	NĂM HỌC: 2021–2022
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (T4)	
	Học phần: VẬT LÝ 4
	Lớp: 19T4 	Ngày thi:  ____ / 12 / 2021
	Hình thức thi: Vấn đáp	
Thời gian thi:  5 phút/ mỗi SV 
Đề số  25. 

	TT
	Nội dung câu hỏi
	Đáp án
	Điểm

	1
	Đây là mô hình của thiết bị gì? Mô tả vắn tắt cấu tạo thiết bị đó.
Ứng dụng từ hiện tượng vật lí nào? 
Mô tả vắn tắt nguyên lý hoạt động cơ bản.
[image: C:\Users\Administrator\Pictures\vl2c\bai-37-may-bien-the-chuong-2-vat-ly-9.gif]
	Máy biến áp
Cấu tạo cơ bản: 2 cuộn dây quấn trên lõi sắt ferit
Hiện tượng cảm ứng điện từ
Dòng điện vào cuộn sơ cấp biến thiên tạo từ thông móc vòng qua cuộn thứ cấp biến thiên, sinh ra suất điện động cảm ứng ở cuộn thứ cấp, độ lớn phụ thuộc tỉ số vòng dây quấn các cuộn.
	2 đ

	2
	Đoạn mạch RLC nối tiếp gồm điện trở 36 𝛀, cảm kháng 80 𝛀, dung kháng 240 𝛀. Hãy tính: 
a/ Tổng trở của đoạn mạch?
b/ Cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch là bao nhiêu nếu đặt hiệu điện thế hiệu dụng 196,8 V vào hai đầu đoạn mạch?
	
Z = 164 𝛀
I = U : Z
I = 1,2 A
	4 đ

	3
	Máy biến áp có cuộn sơ cấp quấn 600 vòng và cuộn thứ cấp quấn 200 vòng là máy tăng áp hay hạ áp? Khi đấu vào nguồn 360 V thì điện áp đầu ra đo được bao nhiêu?
	Máy hạ áp
vì N₁ > N₂
U₁ : U₂ = N₁ : N₂
U₂ = 120 V
	4 đ

	Tổng cộng 
	10 đ
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UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP. HCM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
	HỌC KỲ: I 	NĂM HỌC: 2021–2022
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (T4)	
	Học phần: VẬT LÝ 4
	Lớp: 19T4 	Ngày thi:  ____ / 12 / 2021
	Hình thức thi: Vấn đáp	
Thời gian thi:  5 phút/ mỗi SV 
Đề số  26. 

	TT
	Nội dung câu hỏi
	Đáp án
	Điểm

	1
	Đây là thí nghiệm về hiện tượng gì? Mô tả vắn tắt. Nêu 2 ứng dụng của hiện tượng
[image: ]
	TN giao thoa ánh sáng
Mô tả: 2 khe hẹp phát ra 2 sóng ánh sáng giao thoa nhau trên màn tạo các vân sáng và vân tối.
2 Ứng dụng: - đo bước sóng as/ Đo chiết suất môi trường/ vận tốc dòng chảy/ độ dày bản mỏng/ làm rõ ảnh thiên văn… 
	2 đ

	2
	Xác định cường độ dòng điện cực đại, tần số góc, tần số, cường độ dòng điện hiệu dụng từ biểu thức cường độ dòng điện:  i = 9 cos( 12𝛑t +  2𝛑) (A)
	i= I₀ cos(𝛚t+𝛗i ) 
I₀ = 9 A
𝛚 = 12 𝛑  (rad/s)
f = 𝛚 : 2𝛑 = 6 Hz
I = I₀ : √2̅  = 6,36 A
	4 đ

	3
	Đoạn mạch RLC nối tiếp gồm điện trở 15 𝛀, cảm kháng 45 𝛀, dung kháng 53 𝛀. Hãy tính: 
a/ Tổng trở của đoạn mạch?
b/ Cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch là bao nhiêu nếu đặt hiệu điện thế hiệu dụng 158,1 V vào hai đầu đoạn mạch?
	
Z = 17 𝛀
I = U : Z
I = 9,3 A
	4 đ

	Tổng cộng 
	10 đ



	TRƯỞNG KHOA			TRƯỞNG BỘ MÔN			GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
	
            Nguyễn Thị Nhuận			Phạm Thị Thu Nga			   Nguyễn Thanh Tú




	
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP. HCM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
	HỌC KỲ: I 	NĂM HỌC: 2021–2022
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (T4)	
	Học phần: VẬT LÝ 4
	Lớp: 19T4 	Ngày thi:  ____ / 12 / 2021
	Hình thức thi: Vấn đáp	
Thời gian thi:  5 phút/ mỗi SV 
Đề số  27. 

	TT
	Nội dung câu hỏi
	Đáp án
	Điểm

	1
	Nguyên nhân gây ra cầu vồng?
Hiện tượng tạo ra cầu vồng gọi là gì? 
Nêu 2 ứng dụng từ hiện tượng đó.
[image: C:\Users\Administrator\Pictures\vl2c\cau vong.jpeg]
	Ánh sáng chiếu vào hơi nước bị tán sắc tách thành nhiều màu
Hiện tượng tán sắc ánh sáng
Ứng dụng: - Máy quang phổ/ Giải thích hiện tượng sắc sai trên ảnh chụp qua thấu kính/…
	2 đ

	2
	Đoạn mạch RLC nối tiếp gồm điện trở 48 𝛀, cảm kháng 79 𝛀, dung kháng 134 𝛀. Hãy tính: 
a/ Tổng trở của đoạn mạch?
b/ Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là bao nhiêu khi cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch là 5,6 A?
	 
Z = 73 𝛀
P = R.I²
P = 1505,28 W
	4 đ

	3
	Máy biến áp có cuộn sơ cấp quấn 860 vòng thì để biến đổi điện áp từ 900 V thành 450 V thì cuộn thứ cấp cần quấn bao nhiêu vòng? Đây là máy tăng áp hay hạ áp?
	U₁ : U₂ = N₁ : N₂
N₂ = 430 vòng
Máy hạ áp
vì U₁ > U₂ (hay N₁ > N₂)
	4 đ

	Tổng cộng 
	10 đ
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UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP. HCM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
	HỌC KỲ: I 	NĂM HỌC: 2021–2022
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (T4)	
	Học phần: VẬT LÝ 4
	Lớp: 19T4 	Ngày thi:  ____ / 12 / 2021
	Hình thức thi: Vấn đáp	
Thời gian thi:  5 phút/ mỗi SV 
Đề số  28. 

	TT
	Nội dung câu hỏi
	Đáp án
	Điểm

	1
	Hình bên là ứng dụng loại tia nào?
Dựa trên tính chất gì của tia đó?
Nêu 2 ứng dụng của tia đó.
[image: C:\Users\Administrator\Pictures\vl2c\X quang.gif]
	Tia X  (Rontgen)
Đâm xuyên
2 Ứng dụng: 
- Chụp x quang cho chẩn đoán hình ảnh y học.
- Soi chiếu tìm vết nứt trên sản phẩm/ kiểm tra hải quan…
	2 đ

	2
	Xác định hiệu điện thế cực đại, tần số góc, tần số, hiệu điện thế hiệu dụng từ biểu thức hiệu điện thế: u = 75 cos( 48𝛑 t +  5𝛑 ) (V)
	u= U₀ cos(𝛚t+𝛗u ) 
U₀ = 75 V
𝛚 = 48 𝛑   (rad/s)
f = 𝛚 : 2𝛑 = 24 Hz
U = U₀ : √2̅  =  53,03 V
	4 đ

	3
	Đoạn mạch RLC nối tiếp gồm điện trở 12 𝛀, cảm kháng 357 𝛀, dung kháng 392 𝛀. Hãy tính: 
a/ Tổng trở của đoạn mạch?
b/ Hệ số công suất?
	
Z = 37 𝛀
cos𝛗 = R : Z
cos𝛗   = 0,324
	4 đ

	Tổng cộng 
	10 đ
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UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP. HCM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
	HỌC KỲ: I 	NĂM HỌC: 2021–2022
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (T4)	
	Học phần: VẬT LÝ 4
	Lớp: 19T4 	Ngày thi:  ____ / 12 / 2021
	Hình thức thi: Vấn đáp	
Thời gian thi:  5 phút/ mỗi SV 
Đề số  29. 

	TT
	Nội dung câu hỏi
	Đáp án
	Điểm

	1
	Hình bên là ứng dụng loại tia nào?
Dựa trên tính chất gì của tia đó?
Nêu 2 ứng dụng của tia đó.
[image: C:\Users\Administrator\Pictures\den-uv-diet-khuan.jpg]
	Tia cực tím (UV) 
Sát khuẩn (phá hủy ADN)
Ứng dụng: 
- Diệt trùng nước, không khí…
- Soi chiếu tìm vết nứt trên sản phẩm/ làm phát quang …
	2 đ

	2
	Xác định cường độ dòng điện cực đại, tần số góc, tần số, cường độ dòng điện hiệu dụng từ biểu thức cường độ dòng điện:  i = 8 cos( 4𝛑t +  2𝛑) (A)
	i= I₀ cos(𝛚t+𝛗i ) 
I₀ = 8 A
𝛚 = 4 𝛑  (rad/s)
f = 𝛚 : 2𝛑 = 2 Hz
I = I₀ : √2̅  = 5,66 A
	4 đ

	3
	Đoạn mạch RLC nối tiếp gồm điện trở 55 𝛀, cảm kháng 92 𝛀, dung kháng 140 𝛀. Hãy tính: 
a/ Tổng trở của đoạn mạch?
b/ Hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu đoạn mạch là bao nhiêu để cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch là 9,4 A?
	
Z = 73 𝛀
U = I . Z 
U = 686,2 V
	4 đ

	Tổng cộng 
	10 đ
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UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP. HCM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
	HỌC KỲ: I 	NĂM HỌC: 2021–2022
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (T4)	
	Học phần: VẬT LÝ 4
	Lớp: 19T4 	Ngày thi:  ____ / 12 / 2021
	Hình thức thi: Vấn đáp	
Thời gian thi:  5 phút/ mỗi SV 
Đề số  30. 

	TT
	Nội dung câu hỏi
	Đáp án
	Điểm

	1
	Nêu tên và mô tả vắn tắt 2 loại phản ứng sau:
[image: C:\Users\Administrator\Pictures\phan ung hop hach.jpg]          [image: C:\Users\Administrator\Pictures\phan ung phan hach 2.jpg]
	Phản ứng nhiệt hạch (hợp hạch) 
Hai hạt nhân nhẹ tốc độ cao sát nhập thành hạt nhân lớn và tỏa nhiệt
Phản ứng phân hạch
Hạt nhân nặng bị kích thích (có thể là 1 notron) vỡ thành nhiều mảnh và tỏa nhiệt
	2 đ

	2
	Đoạn mạch RLC nối tiếp gồm điện trở 39 𝛀, cảm kháng 20 𝛀, dung kháng 100 𝛀. Hãy tính: 
a/ Tổng trở của đoạn mạch?
b/ Cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch là bao nhiêu nếu đặt hiệu điện thế hiệu dụng 97,9 V vào hai đầu đoạn mạch?
	 
Z = 89 𝛀
I = U : Z
I = 1,1 A
	4 đ

	3
	Máy biến áp có cuộn sơ cấp quấn 120 vòng và cuộn thứ cấp quấn 600 vòng là máy tăng áp hay hạ áp? Khi đấu vào nguồn 15 V thì điện áp đầu ra đo được bao nhiêu?
	Máy tăng áp
vì N₁ < N₂
U₁ : U₂ = N₁ : N₂
U₂ = 75 V
	4 đ

	Tổng cộng 
	10 đ
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP. HCM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
	HỌC KỲ: I 	NĂM HỌC: 2021–2022
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (T4)	
	Học phần: VẬT LÝ 4
	Lớp: 19T4 	Ngày thi:  ____ / 12 / 2021
	Hình thức thi: Vấn đáp	
Thời gian thi:  5 phút/ mỗi SV 
Đề số  31. 

	TT
	Nội dung câu hỏi
	Đáp án
	Điểm

	1
	Hình bên là ứng dụng loại tia nào?
Dựa trên tính chất gì của tia đó?
Nêu 2 ứng dụng của tia đó.
[image: Camera đo thân nhiệt – Đo nhiệt độ từ xa][image: ]
	Tia hồng ngoại (IR) 
Phát ra từ vật có nhiệt độ dù rất thấp 
Ứng dụng: 
- Kiểm tra nhiệt độ
- Chống trộm/…
	2 đ

	2
	Đoạn mạch RLC nối tiếp gồm điện trở 10 𝛀, cảm kháng 53 𝛀, dung kháng 77 𝛀. Hãy tính: 
a/ Tổng trở của đoạn mạch?
b/ Hệ số công suất?
	 
Z = 26 𝛀
cos𝛗 = R : Z
cos𝛗   = 0,385
	4 đ

	3
	Máy biến áp có cuộn sơ cấp quấn 700 vòng thì để biến đổi điện áp từ 150 V thành 450 V thì cuộn thứ cấp cần quấn bao nhiêu vòng? Đây là máy tăng áp hay hạ áp?
	U₁ : U₂ = N₁ : N₂
N₂ = 2100 vòng
Máy tăng áp
vì U₁ < U₂ (hay N₁ < N₂)
	4 đ

	Tổng cộng 
	10 đ
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UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP. HCM
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	ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
	HỌC KỲ: I 	NĂM HỌC: 2021–2022
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (T4)	
	Học phần: VẬT LÝ 4
	Lớp: 19T4 	Ngày thi:  ____ / 12 / 2021
	Hình thức thi: Vấn đáp	
Thời gian thi:  5 phút/ mỗi SV 
Đề số  32. 

	TT
	Nội dung câu hỏi
	Đáp án
	Điểm

	1
	Đây là mô hình của thiết bị gì? Mô tả vắn tắt cấu tạo thiết bị đó.
Ứng dụng từ hiện tượng vật lí nào? 
Mô tả vắn tắt nguyên lý hoạt động cơ bản.
   
[image: C:\Users\Administrator\Pictures\may phat dien 2.gif]…
	Máy phát điện 
Cấu tạo: Gồm nam châm và cuộn dây di chuyển tương đối với nhau.
Hiện tượng cảm ứng điện từ
Khi di chuyển tương đối với nhau, từ thông xuyên ngang cuộn dây thay đổi làm phát sinh dòng điện cảm ứng trong vòng dây dẫn. 
	2 đ

	2
	Đoạn mạch RLC nối tiếp gồm điện trở 63 𝛀, cảm kháng 5 𝛀, dung kháng 21 𝛀. Hãy tính: 
a/ Tổng trở của đoạn mạch?
b/ Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là bao nhiêu khi cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch là 8 A?
	 
Z = 65 𝛀
P = R.I²
P = 4032 W
	4 đ

	3
	Máy biến áp có cuộn sơ cấp quấn 280 vòng và cuộn thứ cấp quấn 840 vòng là máy tăng áp hay hạ áp? Khi đấu vào nguồn 18 V thì điện áp đầu ra đo được bao nhiêu?
	Máy tăng áp
vì N₁ < N₂
U₁ : U₂ = N₁ : N₂
U₂ = 54 V
	4 đ

	Tổng cộng 
	10 đ
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	ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
	HỌC KỲ: I 	NĂM HỌC: 2021–2022
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (T4)	
	Học phần: VẬT LÝ 4
	Lớp: 19T4 	Ngày thi:  ____ / 12 / 2021
	Hình thức thi: Vấn đáp	
Thời gian thi:  5 phút/ mỗi SV 
Đề số  33. 

	TT
	Nội dung câu hỏi
	Đáp án
	Điểm

	1
	[image: ]
Electron trong nguyên tử chuyển từ mức năng lượng (-1,51 eV) sang mức năng lượng (-13,6 eV) chứng tỏ nguyên tử đã hấp thụ hay đang bức xạ photon? 
Tính năng lượng photon đó.
	Bức xạ
Giải thích: Electron chuyển từ mức năng lượng cao xuống mức thấp và phát  ra một photon mang năng lượng bằng năng lượng chênh lệch 2 mức.
  = En – Em   (hay Ecao – Ethấp)   
 =12,09 eV
	2 đ

	2
	Xác định hiệu điện thế cực đại, tần số góc, tần số, hiệu điện thế hiệu dụng từ biểu thức hiệu điện thế: u = 2 cos( 4𝛑 t +  6𝛑 ) (V)
	u= U₀ cos(𝛚t+𝛗u ) 
U₀ = 2 V
𝛚 = 4 𝛑   (rad/s)
f = 𝛚 : 2𝛑  = 2 Hz
U = U₀ : √2̅  =  1,41 V
	4 đ

	3
	Đoạn mạch RLC nối tiếp gồm điện trở 60 𝛀, cảm kháng 31 𝛀, dung kháng 42 𝛀. Hãy tính: 
a/ Tổng trở của đoạn mạch?
b/ Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là bao nhiêu khi cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch là 9,1 A?
	 
Z = 61 𝛀
P = R.I²
P = 4968,6 W
	4 đ

	Tổng cộng 
	10 đ
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UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP. HCM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
	HỌC KỲ: I 	NĂM HỌC: 2021–2022
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (T4)	
	Học phần: VẬT LÝ 4
	Lớp: 19T4 	Ngày thi:  ____ / 12 / 2021
	Hình thức thi: Vấn đáp	
Thời gian thi:  5 phút/ mỗi SV 
Đề số  34. 

	TT
	Nội dung câu hỏi
	Đáp án
	Điểm

	1
	Hình bên là ứng dụng loại tia nào?
Dựa trên tính chất gì của tia đó?
Nêu 2 ứng dụng của tia đó.
[image: C:\Users\Administrator\Pictures\vl2c\X quang.gif]
	Tia X  (Rontgen)
Đâm xuyên
2 Ứng dụng: 
- Chụp x quang cho chẩn đoán hình ảnh y học.
- Soi chiếu tìm vết nứt trên sản phẩm/ kiểm tra hải quan…
	2 đ

	2
	Đoạn mạch RLC nối tiếp gồm điện trở 48 𝛀, cảm kháng 280 𝛀, dung kháng 140 𝛀. Hãy tính: 
a/ Tổng trở của đoạn mạch?
b/ Hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu đoạn mạch là bao nhiêu để cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch là 1,4 A?
	
Z = 148 𝛀
U = I . Z 
U = 207,2 V
	4 đ

	3
	Máy biến áp có cuộn sơ cấp quấn 640 vòng và cuộn thứ cấp quấn 256 vòng là máy tăng áp hay hạ áp? Cần đấu vào nguồn điện áp bao nhiêu để điện áp đầu ra đạt 35 V?
	Máy hạ áp
vì N₁ > N₂
U₁ : U₂ = N₁ : N₂
U₁ = 87,5 V
	4 đ

	Tổng cộng 
	10 đ
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UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP. HCM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
	HỌC KỲ: I 	NĂM HỌC: 2021–2022
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (T4)	
	Học phần: VẬT LÝ 4
	Lớp: 19T4 	Ngày thi:  ____ / 12 / 2021
	Hình thức thi: Vấn đáp	
Thời gian thi:  5 phút/ mỗi SV 
Đề số  35. 

	TT
	Nội dung câu hỏi
	Đáp án
	Điểm

	1
	Nêu tên và mô tả vắn tắt và 2 ứng dụng của  loại phản ứng sau:
 [image: C:\Users\Administrator\Pictures\phan ung phan hach 2.jpg]
	Phản ứng phân hạch
Hạt nhân nặng bị kích thích (có thể là 1 notron) vỡ thành nhiều mảnh và tỏa nhiệt
Ứng dụng : - Nhiệt điện
 - Bom A (bom nguyên tử)
	2 đ

	2
	Đoạn mạch RLC nối tiếp gồm điện trở 55 𝛀, cảm kháng 58 𝛀, dung kháng 106 𝛀. Hãy tính: 
a/ Tổng trở của đoạn mạch?
b/ Hệ số công suất?
	
Z = 73 𝛀
cos𝛗 = R : Z
cos𝛗   = 0,753
	4 đ

	3
	Máy biến áp có cuộn sơ cấp quấn 144 vòng và cuộn thứ cấp quấn 72 vòng là máy tăng áp hay hạ áp? Khi đấu vào nguồn 71 V thì điện áp đầu ra đo được bao nhiêu?
	Máy hạ áp
vì N₁ > N₂
U₁ : U₂ = N₁ : N₂
U₂ = 35,5 V
	4 đ

	Tổng cộng 
	10 đ



	TRƯỞNG KHOA			TRƯỞNG BỘ MÔN			GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
	
            Nguyễn Thị Nhuận			Phạm Thị Thu Nga			   Nguyễn Thanh Tú




	
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP. HCM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
	HỌC KỲ: I 	NĂM HỌC: 2021–2022
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (T4)	
	Học phần: VẬT LÝ 4
	Lớp: 19T4 	Ngày thi:  ____ / 12 / 2021
	Hình thức thi: Vấn đáp	
Thời gian thi:  5 phút/ mỗi SV 
Đề số  36. 

	TT
	Nội dung câu hỏi
	Đáp án
	Điểm

	1
	[image: C:\Users\Administrator\Pictures\hap thu.jpg]
Electron trong nguyên tử chuyển từ mức năng lượng (-1,51 eV) sang mức năng lượng (-0,85 eV) chứng tỏ nguyên tử đã hấp thụ hay đang bức xạ photon?  Tính năng lượng photon đó.
	Hấp thụ
Giải thích: Electron nhận năng lượng từ photon nên chuyển từ mức năng lượng thấp lên mức cao.
  = En – Em   (hay Ecao – Ethấp)   
 =0,66 eV
	2 đ

	2
	Xác định cường độ dòng điện cực đại, tần số góc, tần số, cường độ dòng điện hiệu dụng từ biểu thức cường độ dòng điện:  i = 9 cos( 6𝛑t +  3𝛑) (A)
	i= I₀ cos(𝛚t+𝛗i ) 
I₀ = 9 A
𝛚 = 6 𝛑  (rad/s)
f = 𝛚 : 2𝛑 = 3 Hz
I = I₀ : √2̅  = 6,36 A
	4 đ

	3
	Máy biến áp có cuộn thứ cấp quấn 390 vòng thì để biến đổi điện áp từ 100 V thành 20 V thì cuộn sơ cấp cần quấn bao nhiêu vòng?  Đây là máy tăng áp hay hạ áp?
	U₁ : U₂ = N₁ : N₂
N₁ = 1950 vòng
Máy hạ áp
vì U₁ > U₂ (hay N₁ > N₂)
	4 đ

	Tổng cộng 
	10 đ
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UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP. HCM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
	HỌC KỲ: I 	NĂM HỌC: 2021–2022
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (T4)	
	Học phần: VẬT LÝ 4
	Lớp: 19T4 	Ngày thi:  ____ / 12 / 2021
	Hình thức thi: Vấn đáp	
Thời gian thi:  5 phút/ mỗi SV 
Đề số  37. 

	TT
	Nội dung câu hỏi
	Đáp án
	Điểm

	1
	3 hình ảnh này mô tả gì? Nêu 1 ứng dụng trong thực tế. 
[image: ]
	Quang phổ liên tục. 
Quang phổ vạch phát xạ. 
Quang phổ (vạch) hấp thụ 
Ứng dụng: Đo nhiệt độ/ xác định loại nguyên tố…
	2 đ

	2
	Xác định hiệu điện thế cực đại, tần số góc, tần số, hiệu điện thế hiệu dụng từ biểu thức hiệu điện thế: u = 148 cos( 10𝛑 t +  2𝛑 ) (V)
	u= U₀ cos(𝛚t+𝛗u ) 
U₀ = 148 V
𝛚 = 10 𝛑   (rad/s)
f = 𝛚 : 2𝛑 = 5 Hz
U = U₀ : √2̅  =  104,65 V
	4 đ

	3
	Đoạn mạch RLC nối tiếp gồm điện trở 40 𝛀, cảm kháng 9 𝛀, dung kháng 18 𝛀. Hãy tính: 
a/ Tổng trở của đoạn mạch?
b/ Hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu đoạn mạch là bao nhiêu để cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch là 9,4 A?
	 
Z = 41 𝛀
U = I . Z 
U = 385,4 V
	4 đ

	Tổng cộng 
	10 đ
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UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP. HCM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
	HỌC KỲ: I 	NĂM HỌC: 2021–2022
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (T4)	
	Học phần: VẬT LÝ 4
	Lớp: 19T4 	Ngày thi:  ____ / 12 / 2021
	Hình thức thi: Vấn đáp	
Thời gian thi:  5 phút/ mỗi SV 
Đề số  38. 

	TT
	Nội dung câu hỏi
	Đáp án
	Điểm

	1
	Đây là thiết bị gì? Công dụng?
Ứng dụng từ hiện tượng vật lí nào?
Mô tả hiện tượng đó. 
[image: Nguyên lý, cấu tạo máy đo quang phổ UV-VIS, lăng kính, hồng ngoại][image: May quang pho - Các loại quang phổ]
	Quang phổ kế
Phân tích ánh sáng 
Tán sắc ánh sáng
Chùm tia sáng đi qua lăng kính bị tách thành nhiều tia sáng đơn sắc.
	2 đ

	2
	Xác định hiệu điện thế cực đại, tần số góc, tần số, hiệu điện thế hiệu dụng từ biểu thức hiệu điện thế: u = 5 cos( 78𝛑 t +  2𝛑 ) (V)
	u= U₀ cos(𝛚t+𝛗u ) 
U₀ = 5 V
𝛚 = 78 𝛑   (rad/s)
f = 𝛚 : 2𝛑 = 39 Hz
U = U₀ : √2̅  =  3,54 V
	4 đ

	3
	Đoạn mạch RLC nối tiếp gồm điện trở 78 𝛀, cảm kháng 40 𝛀, dung kháng 200 𝛀. Hãy tính: 
a/ Tổng trở của đoạn mạch?
b/ Cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch là bao nhiêu nếu đặt hiệu điện thế hiệu dụng 2136 V vào hai đầu đoạn mạch?
	

Z = 178 𝛀
I = U : Z
I = 12 A
	4 đ

	Tổng cộng 
	10 đ
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UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP. HCM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
	HỌC KỲ: I 	NĂM HỌC: 2021–2022
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (T4)	
	Học phần: VẬT LÝ 4
	Lớp: 19T4 	Ngày thi:  ____ / 12 / 2021
	Hình thức thi: Vấn đáp	
Thời gian thi:  5 phút/ mỗi SV 
Đề số  39. 

	TT
	Nội dung câu hỏi
	Đáp án
	Điểm

	1
	Đây là bảng cảnh báo về việc gì? 
Mô tả vắn tắt hiện tượng. 
Nêu 2 ứng dụng từ hiện tượng này.
[image: Biển chỉ dẫn - Biển báo an toàn - Biển hiệu - Biển báo - Biển cảnh báo vật  liệu phóng xạ hoặc bức xạ ion hóa]
	Cảnh báo có phóng xạ
[bookmark: _GoBack]Hạt nhân nguyên tử không bền tự phân rã ra các hạt nhỏ như alpha, beta cộng, beta trừ và tia gamma.
Ứng dụng: - Xạ trị ung thư.
- Xác định tuổi cổ vật/…
	2 đ

	2
	Xác định cường độ dòng điện cực đại, tần số góc, tần số, cường độ dòng điện hiệu dụng từ biểu thức cường độ dòng điện:  i = 24 cos( 18𝛑t +  3𝛑) (A)
	i= I₀ cos(𝛚t+𝛗i ) 
I₀ = 24 A
𝛚 = 18 𝛑  (rad/s)
f = 𝛚 : 2𝛑 = 9 Hz
I = I₀ : √2̅  = 16,97 A
	4 đ

	3
	Máy biến áp có cuộn sơ cấp quấn 580 vòng thì để biến đổi điện áp từ 150 V thành 60 V thì cuộn thứ cấp cần quấn bao nhiêu vòng? Đây là máy tăng áp hay hạ áp?
	U₁ : U₂ = N₁ : N₂
N₂ = 232 vòng
Máy hạ áp
vì U₁ > U₂ (hay N₁ > N₂)
	4 đ

	Tổng cộng 
	10 đ
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UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP. HCM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
	HỌC KỲ: I 	NĂM HỌC: 2021–2022
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (T4)	
	Học phần: VẬT LÝ 4
	Lớp: 19T4 	Ngày thi:  ____ / 12 / 2021
	Hình thức thi: Vấn đáp	
Thời gian thi:  5 phút/ mỗi SV 
Đề số  40. 

	TT
	Nội dung câu hỏi
	Đáp án
	Điểm

	1
	[image: ]
Electron trong nguyên tử chuyển từ mức năng lượng (-0,54 eV) sang mức năng lượng (-3,4 eV) chứng tỏ nguyên tử đã hấp thụ hay đang bức xạ photon? 
Tính năng lượng photon đó.
	Bức xạ
Giải thích: Electron chuyển từ mức năng lượng cao xuống mức thấp và phát  ra một photon mang năng lượng bằng năng lượng chênh lệch 2 mức.
  = En – Em   (hay Ecao – Ethấp)   
 =2,86 eV
	2 đ

	2
	Xác định hiệu điện thế cực đại, tần số góc, tần số, hiệu điện thế hiệu dụng từ biểu thức hiệu điện thế: u = 80 cos( 12𝛑 t +  6𝛑 ) (V)
	u= U₀ cos(𝛚t+𝛗u ) 
U₀ = 80 V
𝛚 = 12 𝛑   (rad/s)
f = 𝛚 : 2𝛑 = 6 Hz
U = U₀ : √2̅  =  56,57 V
	4 đ

	3
	Máy biến áp có cuộn thứ cấp quấn 140 vòng thì để biến đổi điện áp từ 400 V thành 100 V thì cuộn sơ cấp cần quấn bao nhiêu vòng?  Đây là máy tăng áp hay hạ áp?
	U₁ : U₂ = N₁ : N₂
N₁ = 560 vòng
Máy hạ áp
vì U₁ > U₂ (hay N₁ > N₂)
	4 đ

	Tổng cộng 
	10 đ
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UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP. HCM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
	HỌC KỲ: I 	NĂM HỌC: 2021–2022
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (T4)	
	Học phần: VẬT LÝ 4
	Lớp: 19T4 	Ngày thi:  ____ / 12 / 2021
	Hình thức thi: Vấn đáp	
Thời gian thi:  5 phút/ mỗi SV 
Đề số  41. 

	TT
	Nội dung câu hỏi
	Đáp án
	Điểm

	1
	Hiện tượng này là hiện tượng gì? Mô tả vắn tắt. Nêu 2 ứng dụng từ hiện tượng này.
 [image: C:\Users\Administrator\Pictures\vW4pdb.gif]
	Hiện tượng cảm ứng điện từ
Mô tả: Từ thông qua vòng dây dẫn biến thiên sinh ra dòng điện cảm ứng trong vòng dây.
2 Ứng dụng: Máy phát điện/Máy biến áp/ động cơ không đồng bộ/ cảm biến từ…
	2 đ

	2
	Xác định hiệu điện thế cực đại, tần số góc, tần số, hiệu điện thế hiệu dụng từ biểu thức hiệu điện thế: u = 130 cos( 6𝛑 t +  5𝛑 ) (V)
	u= U₀ cos(𝛚t+𝛗u ) 
U₀ = 130 V
𝛚 = 6 𝛑   (rad/s)
f = 𝛚 : 2𝛑 = 3 Hz
U = U₀ : √2̅  =  91,92 V
	4 đ

	3
	Máy biến áp có cuộn thứ cấp quấn 240 vòng thì để biến đổi điện áp từ 670 V thành 2010 V thì cuộn sơ cấp cần quấn bao nhiêu vòng?  Đây là máy tăng áp hay hạ áp?
	U₁ : U₂ = N₁ : N₂
N₁ = 80 vòng
Máy tăng áp
vì U₁ < U₂ (hay N₁ < N₂)
	4 đ

	Tổng cộng 
	10 đ
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UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP. HCM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
	HỌC KỲ: I 	NĂM HỌC: 2021–2022
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (T4)	
	Học phần: VẬT LÝ 4
	Lớp: 19T4 	Ngày thi:  ____ / 12 / 2021
	Hình thức thi: Vấn đáp	
Thời gian thi:  5 phút/ mỗi SV 
Đề số  42. 

	TT
	Nội dung câu hỏi
	Đáp án
	Điểm

	1
	Đây là thí nghiệm về hiện tượng gì? Mô tả vắn tắt. Nêu 2 ứng dụng của hiện tượng
[image: ]
	TN giao thoa ánh sáng
Mô tả: 2 khe hẹp phát ra 2 sóng ánh sáng giao thoa nhau trên màn tạo các vân sáng và vân tối.
2 Ứng dụng: - đo bước sóng as/ Đo chiết suất môi trường/ vận tốc dòng chảy/ độ dày bản mỏng/ làm rõ ảnh thiên văn… 
	2 đ

	2
	Đoạn mạch RLC nối tiếp gồm điện trở 16 𝛀, cảm kháng 27 𝛀, dung kháng 90 𝛀. Hãy tính: 
a/ Tổng trở của đoạn mạch?
b/ Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là bao nhiêu khi cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch là 5,9 A?
	 
Z = 65 𝛀
P = R.I²
P = 556,96 W
	4 đ

	3
	Máy biến áp có cuộn sơ cấp quấn 780 vòng và cuộn thứ cấp quấn 2340 vòng là máy tăng áp hay hạ áp? Cần đấu vào nguồn điện áp bao nhiêu để điện áp đầu ra đạt 99 V?
	Máy tăng áp
vì N₁ < N₂
U₁ : U₂ = N₁ : N₂
U₁ = 33 V
	4 đ

	Tổng cộng 
	10 đ
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UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP. HCM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
	HỌC KỲ: I 	NĂM HỌC: 2021–2022
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (T4)	
	Học phần: VẬT LÝ 4
	Lớp: 19T4 	Ngày thi:  ____ / 12 / 2021
	Hình thức thi: Vấn đáp	
Thời gian thi:  5 phút/ mỗi SV 
Đề số  43. 

	TT
	Nội dung câu hỏi
	Đáp án
	Điểm

	1
	Hình bên là ứng dụng loại tia nào?
Dựa trên tính chất gì của tia đó?
Nêu 2 ứng dụng của tia đó.
[image: Camera đo thân nhiệt – Đo nhiệt độ từ xa][image: ]
	Tia hồng ngoại (IR) 
Phát ra từ vật có nhiệt độ dù rất thấp 
Ứng dụng: 
- Kiểm tra nhiệt độ
- Chống trộm/…
	2 đ

	2
	Xác định hiệu điện thế cực đại, tần số góc, tần số, hiệu điện thế hiệu dụng từ biểu thức hiệu điện thế: u = 64 cos( 106𝛑 t +  5𝛑 ) (V)
	u= U₀ cos(𝛚t+𝛗u ) 
U₀ = 64 V
𝛚 = 106 𝛑   (rad/s)
f = 𝛚 : 2𝛑 = 53 Hz
U = U₀ : √2̅  =  45,25 V
	4 đ

	3
	Đoạn mạch RLC nối tiếp gồm điện trở 10 𝛀, cảm kháng 31 𝛀, dung kháng 55 𝛀. Hãy tính: 
a/ Tổng trở của đoạn mạch?
b/ Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là bao nhiêu khi cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch là 5,9 A?
	 
Z = 26 𝛀
P = R.I²
P = 348,1 W
	4 đ

	Tổng cộng 
	10 đ
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UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP. HCM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
	HỌC KỲ: I 	NĂM HỌC: 2021–2022
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (T4)	
	Học phần: VẬT LÝ 4
	Lớp: 19T4 	Ngày thi:  ____ / 12 / 2021
	Hình thức thi: Vấn đáp	
Thời gian thi:  5 phút/ mỗi SV 
Đề số  44. 

	TT
	Nội dung câu hỏi
	Đáp án
	Điểm

	1
	Hiện tượng này là hiện tượng gì? Mô tả vắn tắt. Nêu 2 ứng dụng từ hiện tượng này.
[image: ]
	Tán sắc ánh sáng
Mô tả: Chùm tia sáng đi qua lăng kính bị tách thành nhiều tia sáng đơn sắc.
2 Ứng dụng: - Máy quang phổ/ Giải thích cầu vồng/ giải thích ht sắc sai trên ảnh chụp qua thấu kính/…
	2 đ

	2
	Đoạn mạch RLC nối tiếp gồm điện trở 96 𝛀, cảm kháng 560 𝛀, dung kháng 280 𝛀. Hãy tính: 
a/ Tổng trở của đoạn mạch?
b/ Hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu đoạn mạch là bao nhiêu để cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch là 1,4 A?
	 
Z = 296 𝛀
U = I . Z 
U = 414,4 V
	4 đ

	3
	Máy biến áp có cuộn thứ cấp quấn 190 vòng thì để biến đổi điện áp từ 280 V thành 140 V thì cuộn sơ cấp cần quấn bao nhiêu vòng?  Đây là máy tăng áp hay hạ áp?
	U₁ : U₂ = N₁ : N₂
N₁ = 380 vòng
Máy hạ áp
vì U₁ > U₂ (hay N₁ > N₂)
	4 đ

	Tổng cộng 
	10 đ
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UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP. HCM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
	HỌC KỲ: I 	NĂM HỌC: 2021–2022
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (T4)	
	Học phần: VẬT LÝ 4
	Lớp: 19T4 	Ngày thi:  ____ / 12 / 2021
	Hình thức thi: Vấn đáp	
Thời gian thi:  5 phút/ mỗi SV 
Đề số  45. 

	TT
	Nội dung câu hỏi
	Đáp án
	Điểm

	1
	[image: C:\Users\Administrator\Pictures\hap thu.jpg]
Electron trong nguyên tử chuyển từ mức năng lượng (-3,4 eV) sang mức năng lượng (-0,54 eV) chứng tỏ nguyên tử đã hấp thụ hay đang bức xạ photon?  Tính năng lượng photon đó.
	Hấp thụ
Giải thích: Electron nhận năng lượng từ photon nên chuyển từ mức năng lượng thấp lên mức cao.
  = En – Em   (hay Ecao – Ethấp)   
 =2,86 eV
	2 đ

	2
	Xác định hiệu điện thế cực đại, tần số góc, tần số, hiệu điện thế hiệu dụng từ biểu thức hiệu điện thế: u = 210 cos( 24𝛑 t +  0,5𝛑 ) (V)
	u= U₀ cos(𝛚t+𝛗u ) 
U₀ = 210 V
𝛚 = 24 𝛑   (rad/s)
f = 𝛚 : 2𝛑 = 12 Hz
U = U₀ : √2̅  =  148,49 V
	4 đ

	3
	Máy biến áp có cuộn sơ cấp quấn 460 vòng thì để biến đổi điện áp từ 200 V thành 60 V thì cuộn thứ cấp cần quấn bao nhiêu vòng? Đây là máy tăng áp hay hạ áp?
	U₁ : U₂ = N₁ : N₂
N₂ = 138 vòng
Máy hạ áp
vì U₁ > U₂ (hay N₁ > N₂)
	4 đ

	Tổng cộng 
	10 đ
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UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP. HCM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
	HỌC KỲ: I 	NĂM HỌC: 2021–2022
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (T4)	
	Học phần: VẬT LÝ 4
	Lớp: 19T4 	Ngày thi:  ____ / 12 / 2021
	Hình thức thi: Vấn đáp	
Thời gian thi:  5 phút/ mỗi SV 
Đề số  46. 

	TT
	Nội dung câu hỏi
	Đáp án
	Điểm

	1
	Nêu tên và mô tả vắn tắt 2 loại phản ứng sau:
[image: C:\Users\Administrator\Pictures\phan ung hop hach.jpg]          [image: C:\Users\Administrator\Pictures\phan ung phan hach 2.jpg]
	Phản ứng nhiệt hạch (hợp hạch) 
Hai hạt nhân nhẹ tốc độ cao sát nhập thành hạt nhân lớn và tỏa nhiệt
Phản ứng phân hạch
Hạt nhân nặng bị kích thích (có thể là 1 notron) vỡ thành nhiều mảnh và tỏa nhiệt
	2 đ

	2
	Xác định cường độ dòng điện cực đại, tần số góc, tần số, cường độ dòng điện hiệu dụng từ biểu thức cường độ dòng điện:  i = 45 cos( 2𝛑t +  3𝛑) (A)
	i= I₀ cos(𝛚t+𝛗i ) 
I₀ = 45 A
𝛚 = 2 𝛑  (rad/s)
f = 𝛚 : 2𝛑 = 1 Hz
I = I₀ : √2̅  = 31,82 A
	4 đ

	3
	Máy biến áp có cuộn sơ cấp quấn 260 vòng và cuộn thứ cấp quấn 78 vòng là máy tăng áp hay hạ áp? Khi đấu vào nguồn 56 V thì điện áp đầu ra đo được bao nhiêu?
	Máy hạ áp
vì N₁ > N₂
U₁ : U₂ = N₁ : N₂
U₂ = 16,8 V
	4 đ

	Tổng cộng 
	10 đ
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UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP. HCM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
	HỌC KỲ: I 	NĂM HỌC: 2021–2022
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (T4)	
	Học phần: VẬT LÝ 4
	Lớp: 19T4 	Ngày thi:  ____ / 12 / 2021
	Hình thức thi: Vấn đáp	
Thời gian thi:  5 phút/ mỗi SV 
Đề số  47. 

	TT
	Nội dung câu hỏi
	Đáp án
	Điểm

	1
	3 hình ảnh này mô tả gì? Nêu 1 ứng dụng trong thực tế. 
[image: ]
	Quang phổ liên tục. 
Quang phổ vạch phát xạ. 
Quang phổ (vạch) hấp thụ .
Ứng dụng: Đo nhiệt độ/ xác định loại nguyên tố…
	2 đ

	2
	Đoạn mạch RLC nối tiếp gồm điện trở 20 𝛀, cảm kháng 76 𝛀, dung kháng 97 𝛀. Hãy tính: 
a/ Tổng trở của đoạn mạch?
b/ Hệ số công suất?
	
Z = 29 𝛀
cos𝛗 = R : Z
cos𝛗   = 0,69
	4 đ

	3
	Máy biến áp có cuộn sơ cấp quấn 600 vòng và cuộn thứ cấp quấn 1800 vòng là máy tăng áp hay hạ áp? Cần đấu vào nguồn điện áp bao nhiêu để điện áp đầu ra đạt 69 V?
	Máy tăng áp
vì N₁ < N₂
U₁ : U₂ = N₁ : N₂
U₁ = 23 V
	4 đ

	Tổng cộng 
	10 đ
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UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP. HCM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
	HỌC KỲ: I 	NĂM HỌC: 2021–2022
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (T4)	
	Học phần: VẬT LÝ 4
	Lớp: 19T4 	Ngày thi:  ____ / 12 / 2021
	Hình thức thi: Vấn đáp	
Thời gian thi:  5 phút/ mỗi SV 
Đề số  48. 

	TT
	Nội dung câu hỏi
	Đáp án
	Điểm

	1
	[image: ]
Electron trong nguyên tử chuyển từ mức năng lượng (-0,85 eV) sang mức năng lượng (-3,4 eV) chứng tỏ nguyên tử đã hấp thụ hay đang bức xạ photon? 
Tính năng lượng photon đó.
	Bức xạ
Giải thích: Electron chuyển từ mức năng lượng cao xuống mức thấp và phát  ra một photon mang năng lượng bằng năng lượng chênh lệch 2 mức.
  = En – Em   
(hay Ecao – Ethấp)   
 =2,55 eV
	2 đ

	2
	Xác định hiệu điện thế cực đại, tần số góc, tần số, hiệu điện thế hiệu dụng từ biểu thức hiệu điện thế: u = 230 cos( 8𝛑 t +  0,5𝛑 ) (V)
	u= U₀ cos(𝛚t+𝛗u ) 
U₀ = 230 V
𝛚 = 8 𝛑   (rad/s)
f = 𝛚 : 2𝛑 = 4 Hz
U = U₀ : √2̅  =  162,63 V
	4 đ

	3
	Máy biến áp có cuộn thứ cấp quấn 890 vòng thì để biến đổi điện áp từ 360 V thành 180 V thì cuộn sơ cấp cần quấn bao nhiêu vòng?  Đây là máy tăng áp hay hạ áp?
	U₁ : U₂ = N₁ : N₂
N₁ = 1780 vòng
Máy hạ áp
vì U₁ > U₂ (hay N₁ > N₂)
	4 đ

	Tổng cộng 
	10 đ
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UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP. HCM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
	HỌC KỲ: I 	NĂM HỌC: 2021–2022
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (T4)	
	Học phần: VẬT LÝ 4
	Lớp: 19T4 	Ngày thi:  ____ / 12 / 2021
	Hình thức thi: Vấn đáp	
Thời gian thi:  5 phút/ mỗi SV 
Đề số  49. 

	TT
	Nội dung câu hỏi
	Đáp án
	Điểm

	1
	Đây là mô hình của thiết bị gì? Mô tả vắn tắt cấu tạo thiết bị đó.
Ứng dụng từ hiện tượng vật lí nào? 
Mô tả vắn tắt nguyên lý hoạt động cơ bản.
[image: C:\Users\Administrator\Pictures\vl2c\bai-37-may-bien-the-chuong-2-vat-ly-9.gif]
	Máy biến áp
Cấu tạo cơ bản: 2 cuộn dây quấn trên lõi sắt ferit
Hiện tượng cảm ứng điện từ
Dòng điện vào cuộn sơ cấp biến thiên tạo từ thông móc vòng qua cuộn thứ cấp biến thiên, sinh ra suất điện động cảm ứng ở cuộn thứ cấp, độ lớn phụ thuộc tỉ số vòng dây quấn các cuộn.
	2 đ

	2
	Xác định cường độ dòng điện cực đại, tần số góc, tần số, cường độ dòng điện hiệu dụng từ biểu thức cường độ dòng điện:  i = 12 cos( 4𝛑t +  3𝛑) (A)
	i= I₀ cos(𝛚t+𝛗i ) 
I₀ = 12 A
𝛚 = 4 𝛑  (rad/s)
f = 𝛚 : 2𝛑 = 2 Hz
I = I₀ : √2̅  = 8,49 A
	4 đ

	3
	Máy biến áp có cuộn sơ cấp quấn 120 vòng và cuộn thứ cấp quấn 720 vòng là máy tăng áp hay hạ áp? Khi đấu vào nguồn 42 V thì điện áp đầu ra đo được bao nhiêu?
	Máy tăng áp
vì N₁ < N₂
U₁ : U₂ = N₁ : N₂
U₂ = 252 V
	4 đ

	Tổng cộng 
	10 đ
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	TT
	Nội dung câu hỏi
	Đáp án
	Điểm

	1
	Đây là mô hình của thiết bị gì? Mô tả vắn tắt cấu tạo thiết bị đó.
Ứng dụng từ hiện tượng vật lí nào? 
Mô tả vắn tắt nguyên lý hoạt động cơ bản.
   
[image: C:\Users\Administrator\Pictures\vl2c\may phay xoay chieu.gif] 
	Máy phát điện 
Cấu tạo: Gồm nam châm và cuộn dây di chuyển tương đối với nhau.
Hiện tượng cảm ứng điện từ
Khi di chuyển tương đối với nhau, từ thông xuyên ngang cuộn dây thay đổi làm phát sinh dòng điện cảm ứng trong vòng dây dẫn. 
	2 đ

	2
	Xác định hiệu điện thế cực đại, tần số góc, tần số, hiệu điện thế hiệu dụng từ biểu thức hiệu điện thế: u = 24 cos( 8𝛑 t +  3𝛑 ) (V)
	u= U₀ cos(𝛚t+𝛗u ) 
U₀ = 24 V
𝛚 = 8 𝛑   (rad/s)
f = 𝛚 : 2𝛑 = 4 Hz
U = U₀ : √2̅  =  16,97 V
	4 đ

	3
	Máy biến áp có cuộn sơ cấp quấn 220 vòng thì để biến đổi điện áp từ 10 V thành 40 V thì cuộn thứ cấp cần quấn bao nhiêu vòng? Đây là máy tăng áp hay hạ áp?
	U₁ : U₂ = N₁ : N₂
N₂ = 880 vòng
Máy tăng áp
vì U₁ < U₂ (hay N₁ < N₂)
	4 đ

	Tổng cộng 
	10 đ
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